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	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
TRƯỜNG TIỂU HỌC 
NGUYỄN SƠN HÀ
                                   
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2023 – 2024

	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Tổng số học sinh
	341
	64
	63
	74
	73
	67

	II
	Số học sinh học 2 buổi/ngày
	341
	64
	63
	74
	73
	67

	III
	Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất
	
	
	
	
	
	

	1
	Tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
	330
96,8%
	56 
87,5%
	62 
98,4%
	74 
100%
	71
97,3%
	 67
100%

	2
	Đạt
(tỷ lệ so với tổng số)
	11
3,2%
	8
12,5% 
	1
1,6% 
	0 

	 2
2,7%
	 0


	3
	Cần cố gắng
(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	IV
	Số học sinh chia theo kết quả học tập
	
	
	
	
	
	

	1
	Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
	286
83,9%
	 49
76,6%
	53
84,1% 
	59
79,7% 
	64
87,7% 
	61
91,1% 

	2
	Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
	59
17,3%
	11
17,1%
	8
12,7% 
	13
17,6% 
	9
12,3% 
	18
28,9% 

	3
	Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
	1
0,3%
	4
16,3 %
	2
3,2% 
	 2
2,7%
	 0
	0 

	V
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	
	
	
	
	
	

	1
	Lên lớp
(tỷ lệ so với tổng số)
	336 
98,5%
	 61
95,3%
	61
96,8%
	74 
100%
	73 
100%
	67 
100%

	a
	Trong đó:
HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)
	276
80,9%
	50
78,1%
	53 
84,1%
	53 
71,6%
	63 
86,3% 
	57 
85,7% 

	b
	HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số)
	2 
0,6%
	0 
	0 
	0 
	 0
	 2
2,5%

	2
	Ở lại lớp
(tỷ lệ so với tổng số)
	 01
0,3%
	 01
1,5%
	0 
	0
	 0
	0 
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